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I. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH QUY CHẾ VỀ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC
Trong năm 2011, nhìn chung các đơn vị đã cố gắng thực hiện đúng các quy định tại Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (sau đây gọi tắt là Quy chế 198).
1. Việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo:

Việc chấp hành thời hạn gửi báo cáo của các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh có chuyển biến tốt và dần có nề nếp hơn. Hầu hết các đơn vị đã gửi báo cáo tình hình tuần, báo cáo công tác kiểm sát tháng, sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm và các báo cáo theo yêu cầu của VKSND tỉnh kịp thời, đúng thời gian quy định qua email nội bộ và gửi báo cáo bằng văn bản qua đường công văn đầy đủ, đúng thời gian quy định, tạo điều kiện cho công tác tổng hợp báo cáo, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh. 
Văn phòng tổng hợp đã thường xuyên thông báo rút kinh nghiệm (từng quý) việc chấp hành chế độ thông tin, do vậy các đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo chấp hành tốt hơn về thời hạn gửi báo cáo. Bên cạnh đó cũng còn một số đơn vị chưa nghiêm túc chấp hành về thời gian gửi báo cáo, gây khó khăn trong việc tổng hợp chung.
Báo cáo tuần: các đơn vị thường gửi chậm là Nam Đông, Quảng Điền.
Báo cáo tháng: Phú Vang (tháng 12/2010).

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: ngoài VKS Hương Trà, A Lưới và Phòng 7 gửi báo cáo đúng thời hạn, các đơn vị khác đều gửi chậm.

Báo cáo tổng kết năm: một số phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh gửi chậm so với thời hạn quy định.
- Báo cáo ban đầu, báo cáo đột xuất: hầu hết các đơn vị VKS cấp huyện chưa nghiêm túc thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10 Quy chế 198 ; báo cáo thường gửi đến VKS tỉnh không đảm bảo về mặt thời gian, không gửi đầy đủ đến nơi nhận theo quy định (vụ Trần Kim Tuyến gây tai nạn giao thông làm chết 5 người xảy ra tháng 8/2011 ở Phú Lộc, vụ Đỗ Thành Nhân và 3 đối tượng khác hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em xảy ra vào tháng 8/2011 tại Hương Trà không gửi cho Văn phòng tổng hợp)…, có trường hợp chỉ báo cáo khi VKS tỉnh có yêu cầu (vụ Nguyễn Phú Hải cố ý gây thương tích gây chết người xảy ra tại Huế tháng 1/2012)….
- Về báo cáo chuyên đề và các văn bản khác (theo quy định tại Điều 13 Quy chế 198): các thông báo rút kinh nghiệm, các báo cáo chuyên đề hoặc các văn bản pháp lý như: kháng nghị, kiến nghị…hầu hết các phòng nghiệp vụ mới chỉ gửi cho Vụ nghiệp vụ mà chưa gửi Văn phòng VKSND tối cao; các VKS cấp huyện chỉ gửi cho phòng nghiệp vụ mà không gửi cho Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh.

2. Về hình thức báo cáo:

Các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tốt hơn trong việc thực hiện hình thức báo cáo bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 15/QĐ-VKSTC-VP ngày 21/01/2005 của Viện trưởng VKSND tối cao và  Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Kết cấu, bố cục theo đúng mẫu báo cáo VKSND tối cao ban hành; báo cáo đầy đủ, cụ thể các phần và kết quả hoạt động các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ.
Tuy nhiên qua theo dõi, VPTH nhận thấy báo cáo của một số đơn vị vẫn chưa thực hiện đúng quy định, còn coi nhẹ về hình thức, thể thức văn bản như trình bày sai thể thức, không có số trang, phông chữ, cỡ chữ không đúng, viết hoa tùy tiện, sai chính tả, trình bày, diễn đạt còn lủng củng, dài dòng…văn bản không có số, dấu, chữ ký…
Một số đơn vị chưa thực hiện đúng bố cục theo mẫu báo cáo tổng kết mà VKSND tối cao quy định, cụ thể như:
- Đưa mục Công tác KS việc giải quyết tin báo tội phạm (mục 1) vào mục cuối cùng của Phần II - Công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành (Hương Trà).
 - Trình bày không đầy đủ và khoa học, thiếu các nội dung theo yêu cầu của VKS tối cao - Phần công tác xây dựng ngành (Phú Lộc).
- Không đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị - Phần IV của báo cáo (Hương Trà, A Lưới, Phú Lộc).
- Không đề ra công tác trọng tâm năm 2012 - Phần V của báo cáo (Hương Trà, A Lưới).
3. Việc gửi báo cáo, tài liệu qua đường cơ yếu và mạng máy tính:
Hiện nay, tất cả các đơn vị ở VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã được lắp đặt mạng internet, máy fax; VKSND tỉnh có hệ thống mạng nội bộ, được cài đặt các phần mềm, đường truyền dữ liệu. Ngoài ra bộ phận Thống kê thuộc Văn phòng TH đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện Trang thông tin nội bộ của ngành, luôn cập nhật các thông tin, văn bản mới….nên công tác thông tin, báo cáo có rất nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, lãnh đạo một số đơn vị chưa  quan tâm, bố trí sử dụng phù hợp để tận dụng hết tính năng, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cán bộ trong đơn vị kịp thời nắm thông tin, phục vụ có hiệu quả cho công tác nghiệp vụ, công tác báo cáo tổng hợp và chỉ đạo điều hành giữa VKS hai cấp.

Trong năm, các đơn vị thường gửi Báo cáo các loại qua hộp thư điện tử, đảm bảo yêu cầu về thời hạn. Tuy nhiên có đơn vị chưa chú ý đến việc gửi báo cáo đảm bảo hình thức và thể thức (Tháng 7 VKS huyện A Lưới, Nam Đông không gửi báo cáo tình hình tuần bằng văn bản có đóng dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị). 

4. Về nội dung, chất lượng báo cáo:
Trong năm 2011, các đơn vị đã có cố gắng nâng cao chất lượng báo cáo, dần đáp ứng yêu cầu của VKS cấp trên. Phần lớn các báo cáo đã phản ánh thông tin theo yêu cầu, khái quát được tình hình vi phạm và tội phạm, phản ánh được những vụ, việc vi phạm, tội phạm điển hình, có tính chất đặc biệt trong thời điểm báo cáo. Một số báo cáo đã có so sánh, đánh giá khách quan về tình hình, về chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát; tổng hợp được khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn, qua đó có kiến nghị, đề xuất với VKS cấp trên có biện pháp tháo gỡ.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau:
- Nội dung một số báo cáo còn sơ sài, nặng về liệt kê số liệu, nhiều báo cáo chỉ nêu những số liệu nắm được qua cơ quan tư pháp khác hoặc nêu những số liệu đơn thuần về số thụ lý, số phát sinh trong thời điểm báo cáo, số đã giải quyết.. nhiều báo cáo chưa nêu bật các hoạt động thể hiện rõ chức năng kiểm sát qua việc ban hành các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, các quyết định...mặc dù trên thực tế các hoạt động đó đã được thực hiện đạt kết quả tốt.
- Tính khái quát của một số báo cáo chưa cao, nhất là trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết năm vẫn chưa phân tích, so sánh để đánh giá tình hình tội phạm, chưa nêu rõ nguyên nhân của diễn biến tình hình, thủ đoạn tội phạm mới mà chỉ là liệt kê số liệu vụ việc đơn thuần.

- Báo cáo về công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm có lúc còn sơ sài, mang tính thống kê về số liệu, không phân tích, đánh giá về hiệu quả công tác, các hoạt động của VKS trong việc kiểm sát thụ lý, giải quyết…nhất là việc xử lý đối với tin báo quá hạn.
- Báo cáo các kiến nghị, kháng nghị chưa nêu khái quát nội dung vi phạm đã được phát hiện hoặc phản ánh sơ sài, không đầy đủ.

- Số liệu kết quả công tác của một số đơn vị chưa thống nhất trong các báo cáo sơ kết, tổng kết (báo cáo 2 hệ thống số liệu của VKS và của tòa án) gây khó khăn cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp chung.
- Một số đơn vị chưa gửi  báo cáo tháng, sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm cho cấp ủy địa phương cùng cấp (A Lưới, Hương Trà).
II.  NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thông tin, báo cáo; bố trí cán bộ chưa hợp lý như bố trí cán bộ mới vào ngành, cán bộ chưa có kinh nghiệm làm công tác tổng hợp (những cán bộ này không được hướng dẫn, kiểm tra nên không phát huy hiệu quả) hoặc bố trí từ 2 đến 3 cán bộ phụ trách làm báo cáo, dẫn đến việc tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động không đầy đủ, thiếu toàn diện. Một số đơn vị chưa quan tâm giáo dục, nâng cao ý thức cho cán bộ làm công tác tổng hợp; quản lý chỉ đạo chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; lãnh đạo khi duyệt báo cáo chưa dành đủ thời gian để nghiên cứu, xem xét, kiểm tra, dẫn đến chất lượng báo cáo còn hạn chế.
2. Cán bộ tổng hợp chưa nắm vững được những chủ trương, đường lối của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của ngành; chưa có đủ kiến thức tổng hợp về tất cả các khâu công tác kiểm sát, các nhiệm vụ về cải cách tư pháp cũng như nắm vững kiến thức về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nên trình bày báo cáo không rõ, thiếu đầy đủ và logic.
3. Kỹ năng tổng hợp, khái quát và trình bày vấn đề của một số cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo còn hạn chế; chưa có ý thức và thói quen tìm hiểu, phân tích vấn đề để làm sáng tỏ nhận định. Nhiều báo cáo trình bày theo mẫu có sẵn của các kỳ báo cáo trước chứ không bám sát nội dung, yêu cầu cụ thể của từng kỳ báo cáo; trình bày báo cáo theo kiểu liệt kê chứ chưa theo mối quan hệ, tính logic của các khâu công tác, các nhiệm vụ trọng tâm…
Một số cán bộ chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của báo cáo tổng hợp nên  chưa quan tâm thực hiện đúng yêu cầu của từng loại báo cáo cụ thể; một vài trường hợp báo cáo để đối phó thời gian và yêu cầu của cấp trên.
4. Do bố trí cán bộ làm công tác tổng hợp không ổn định nên hầu hết các bộ làm công tác này không được được đào tạo, bồi dưỡng về công tác tổng hợp và khó khăn cho việc tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng công tác. Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ làm công tác tổng hợp chưa thật sự yên tâm với công việc được giao, chưa có ý thức tự nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác, dẫn đến thiếu trách nhiệm.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC 

Để công tác tổng hợp đi vào nề nếp, phục vụ tốt việc chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh, các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện những vấn đề sau:

1. Đối với công tác chỉ đạo điều hành:

- Lãnh đạo đơn vị quán triệt lại các quy định của Quy chế 198 đến cán bộ, kiểm sát viên; phân công cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát làm công tác tổng hợp, lưu ý  bố trí tập trung để cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo có thể nắm tình hình và quá trình, kết quả hoạt động công tác của đơn vị một cách đầy đủ, toàn diện, giúp thực hiện báo cáo đạt chất lượng tốt hơn.
- Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kinh nghiệm cho cán bộ tổng hợp trong việc xây dựng các loại báo cáo.
- Tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tổng hợp được tiếp nhận các loại báo cáo, văn bản hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm của VKS cấp trên; đề ra quy chế hoạt động và phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị để cán bộ tổng hợp nắm được thông tin công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị một cách chính xác, đầy đủ, phục vụ có hiệu quả cho việc xây dựng các báo cáo theo quy định.

- Trước khi ký duyệt cần xem xét, kiểm tra kỹ báo cáo về nội dung, thể thức văn bản, đảm bảo các yêu cầu quy định tại Quy chế 198. 
2. Đối với cán bộ làm công tác tổng hợp:

- Nắm vững các quy định của ngành về việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo để tự giác thực hiện tốt. Nắm vững nhiệm vụ, chức năng của ngành, của từng khâu công tác; nội dung của Chỉ thị công tác năm, Chỉ thị nghiệp vụ, các kế hoạch, chương trình và hướng dẫn công tác, các thông báo rút kinh nghiệm, các văn bản khác có liên quan của VKSND tối cao và VKSND tỉnh.
- Trong xây dựng báo cáo công tác kiểm sát cần lưu ý: có phương pháp nắm và ghi nhớ thông tin cần đưa vào báo cáo theo yêu cầu. Thu thập và chuẩn bị tư liệu đầy đủ, chính xác; nắm chắc tình hình và kết quả công tác của đơn vị trong thời điểm báo cáo.
- Việc soạn thảo và ban hành văn bản phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2004 về công tác văn thư; Thông tư số 01/2001/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; các Quy chế về công tác văn thư, Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh về thời hạn gửi báo cáo theo quy định, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng báo cáo công tác chung của toàn ngành.                        




TL.VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:



CHÁNH VĂN PHÒNG
-VKSTC-Phòng TH;
-Các VKS cấp huyện;
-Các phòng NV;

-Lãnh đạo;

-Lưu: VT,VPTH.
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